
STT SBD Mã SV Ngày sinh Điểm Ghi chú

1 PL001 1706090003 Trần Thu An 17.06.1999 4.5

2 PL002 1706090004 Đinh Thị Ngọc Anh 28.08.1999 5.5

3 PL003 1704000009 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 16.09.1999 5.0

4 PL004 1704000015 Phạm Thị Phương Anh 29.04.1999 7.0

5 PL005 1704000021 Nguyễn Hồng Ánh 28.11.1999 7.0

6 PL006 1704040012 Phan Nguyệt Ánh 30.06.1999 CT
NO_HP, Cấm 

thi

7 PL007 1704000024 Lê Linh Chi 30.10.1999 6.5

8 PL008 1704010015 Nông Thị Chi 25.04.1998 5.0

9 PL009 1704000026 Phùng Yến Chi 22.05.1999 6.5

10 PL010 1704040020 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 03.03.1999 7.5

11 PL011 1704010017 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 09.04.1999 6.0

12 PL012 1706090015 Đoàn Thị Dung 27.05.1999 7.5

13 PL013 1704000029 Trần Thị Thùy Dung 11.02.1999 7.0

14 PL014 1704010022 Nguyễn Đình Hoàng Đạt 12.05.1999 CT Cấm thi

15 PL015 1704000037 Ngô Thị Trà Giang 20.07.1999 7.5

16 PL016 1706090019 Nguyễn Thị Trà Giang 29.07.1999 7.0

17 PL017 1704000038 Thái Thị Thu Giang 01.10.1999 6.5

18 PL018 1704000039 Trần Hương Giang 06.11.1999 6.0

19 PL019 1704040024 Võ Thị Trà Giang 19.08.1999 8.5

20 PL020 1804000029 Lưu Phương Hà 05.10.2000 5.5

21 PL021 1704040028 Nguyễn Vân Hà 24.07.1999 7.5

22 PL022 1704040033 Nhâm Thúy Hằng 22.12.1999 7.0

23 PL023 1704000047 Trần Hoài Hân 04.09.1999 8.5

24 PL024 1704000050 Vũ Thị Hiền 08.12.1999 8.5

25 PL025 1706090024 Phạm Minh Hiếu 28.05.1999 CT Cấm thi

26 PL026 1704000052 Nguyễn Duy Hoàng 22.02.1999 7.5

27 PL027 1704000053 Nguyễn Thị Huệ 09.11.1999 7.0
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28 PL028 1704000055 Nguyễn Khánh Huyền 02.12.1999 8.0

29 PL029 1704000056 Nguyễn Khánh Huyền 01.06.1999 7.0

30 PL030 1706090025 Nguyễn Mai Huyền 20.03.1999 5.0

31 PL031 1704040047 Nguyễn Thu Huyền 14.08.1999 7.0

32 PL032 1704010053 Vũ Thị Diệu Huyền 05.07.1999 7.0

33 PL033 1704000061 Đặng Thị Thu Hương 18.07.1999 7.0

34 PL034 1706090027 Lê Thị Thu Hương 10.03.1999 6.0

35 PL035 1704000062 Nguyễn Thị Thu Hương 23.05.1999 6.5

36 PL036 1706090029 Vũ Thị Mai Hương 14.11.1999 7.5

37 PL037 1704040054 Nguyễn Ngọc Quốc Khánh 02.09.1999 5.0

38 PL038 1504000039 Phạm Kim Khánh 31.8.1997 CT Cấm thi

39 PL039 1706090032 Cao Thị Lan 16.08.1999 6.5

40 PL040 1706090035 Nguyễn Nhật Lệ 04.03.1999 4.5

41 PL041 1704040058 Hòa Thị Mỹ Linh 12.04.1999 5.5

42 PL042 1704000071 Nghiêm Khánh Linh 23.07.1999 3.0

43 PL043 1706090036 Ngô Thị Thùy Linh 29.01.1999 7.5

44 PL044 1706090039 Nguyễn Phương Linh 27.07.1999 5.5

45 PL045 1704040062 Nguyễn Hương Linh 10.05.1999 4.0

46 PL046 1706090037 Nguyễn Khánh Linh 15.06.1999 7.0

47 PL047 1704000072 Nguyễn Linh Linh 22.10.1999 7.0

48 PL048 1706090038 Nguyễn Mai Linh 19.06.1999 7.0

49 PL049 1704040063 Nguyễn Thị Linh 24.07.1999 5.0

50 PL050 1704000074 Nguyễn Thuỳ Linh 20.12.1999 5.5
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STT SBD Mã SV Ngày sinh Điểm Ghi chú

1 PL051 1706090043 Thiều Thúy Linh 04.11.1999 7.0

2 PL052 1704000077 Lê Thị Kim Loan 16.07.1999 7.5

3 PL053 1704000079 Trần Đức Long 22.09.1999 5.0

4 PL054 1704000080 Bùi Hồng Ly 06.01.1999 6.0

5 PL055 1706090046 Nguyễn Thị Mai 24.03.1999 7.0

6 PL056 1704040072 Triệu Thị Thanh Mai 30.06.1998 5.0

7 PL057 1704040073 Đàm Tuấn Minh 23.07.1999 5.5

8 PL058 1704040077 Nguyễn Nhật Minh 18.06.1999 6.0

9 PL059 1704000083 Nguyễn Hà My 15.05.1999 7.5

10 PL060 1706090049 Trịnh Thị Nga 19.04.1999 6.0

11 PL061 1704000085 Nguyễn Thị Hồng Ngát 25.01.1999 8.0

12 PL062 1704040085 Nguyễn Bích Ngọc 14.02.1999 6.0

13 PL063 1706090051 Nguyễn Bích Ngọc 04.09.1999 8.0

14 PL064 1704000088 Nguyễn Thị Ngọc 29.07.1999 7.0

15 PL065 1704000090 Nguyễn Thị Nguyệt 13.08.1997 6.0

16 PL066 1704040090 Hoàng Ngọc Nhân 19.01.1999 4.0

17 PL067 1704040091 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04.03.1999 6.5

18 PL068 1704040092 Phạm Hồng Nhung 12.11.1999 6.5

19 PL069 1704040093 Nguyễn Tuấn Phong 24.05.1999 7.0

20 PL070 1706090062 Chu Thị Phương 04.12.1999 7.5

21 PL071 1704000095 Phạm Thị Hà Phương 05.01.1999 6.0

22 PL072 1704040096 Đặng Mỹ Phượng 03.04.1998 5.5

23 PL073 1704000096 Nguyễn Thị Phượng 26.05.1999 7.5

24 PL074 1704040098 Nguyễn Minh Quân 03.03.1999 6.0

25 PL075 1704000097 Nguyễn Thị Quỳnh 02.03.1999 CT Cấm thi

26 PL076 1704040104 Nguyễn Trúc Quỳnh 18.01.1999 6.0

27 PL077 1704010092 Phạm Như Quỳnh 20.07.1999 6.0

28 PL078 1704000098 Trần Đặng Cao Sang 06.12.1997 8.0
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29 PL079 1706090066 Đỗ Thị Tâm 11.05.1999 7.0

30 PL080 1704000105 Nguyễn Thị Thảo 21.01.1999 7.5

31 PL081 1706090076 Phùng Thị Hồng Thảo 04.02.1999 8.0

32 PL082 1704000107 Vũ Ngọc Thành Thảo 12.06.1999 5.0

33 PL083 1704000108 Vương Sỹ Phương Thảo 12.05.1999 8.0

34 PL084 1704010099 Trần Thị Thơi 05.09.1999 CT Cấm thi

35 PL085 1704010102 Tống Thị Thu 12.07.1998 7.5

36 PL086 1704000112 Nguyễn Thị Hương Trà 03.04.1999 7.0

37 PL087 1704040116 Đậu Thị Trang 30.04.1999 7.0

38 PL088 1706090086 Đỗ Hà Trang 24.03.1999 CT Cấm thi

39 PL089 1704040118 Khúc Minh Trang 13.03.1999 7.5

40 PL090 1704010113 Nguyễn Thị Minh Trang 06.01.1999 4.5

41 PL091 1706090091 Phạm Thảo Trang 21.12.1999 7.0

42 PL092 1704040125 Trần Quỳnh Trang 25.12.1999 CT Cấm thi

43 PL093 1704000117 Ngô Thị Kiều Trinh 16.01.1999 5.0

44 PL094 1704040106 Nguyễn Anh Tú 27.08.1999 5.5

45 PL095 1704040107 Vũ Anh Tú 30.12.1999 6.0

46 PL096 1704000122 Lê Thị Vân 08.03.1999 6.0

47 PL097 1704000123 Võ Hồng Phương Vi 18.03.1999 6.0

48 PL098 1704000124 Nguyễn Diệu Vy 22.07.1999 VT Vắng thi

49 PL099 1704040130 Hà Hải Yến 23.11.1999 CT
NO_HP, Cấm 

thi

50 PL100 1704010126 Nguyễn Thị Yến 21.01.1999 7.5

Người lập bảng   Trưởng khoa Giám đốc TT Khảo thí

Nguyễn Kim Khánh Nguyễn Thị Như Phạm Ngọc Thạch
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